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	                                                                                                                    Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN LẦN THỨ 20
NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	FLC THANH HÓA
	
	CLB:
	SÔNG LAM NGHỆ AN

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Bùi Tiến Dũng
	
	
	
	97
	
	1
	Võ Văn Sơn
	
	
	
	97

	2
	Nguyễn Hữu Dũng
	
	
	
	95
	
	2
	Nguyễn Trần Đô
	
	
	
	96

	3
	Trịnh Đình Hùng
	
	
	
	95
	
	3
	Nguyễn Văn Hạnh
	
	
	
	98

	4
	Phan Văn Tú
	
	
	
	97
	
	4
	Phạm Hồng Định
	
	
	
	96

	5
	Nguyễn Hữu Lâm
	
	
	
	98
	
	5
	Hoàng Văn Khánh
	
	
	
	95

	6
	Hà Văn Tuấn
	
	
	
	97
	
	6
	Bùi Đình Châu
	
	
	
	96

	7
	Hoàng Anh Tuấn
	
	
	
	96
	
	7
	Phạm Xuân Mạnh
	
	
	
	96

	8
	Bùi Văn Hoàng
	
	
	
	97
	
	8
	Hoàng Vũ Đạt
	
	
	
	96

	9
	Tống Văn Quân
	
	
	
	98
	
	9
	Hồ Tuấn Tài
	
	
	
	95

	10
	Nguyễn Trọng Hùng
	
	
	
	97
	
	10
	Nguyễn Phú Nguyên
	
	
	
	95

	11
	Nguyễn Sỹ Tú
	
	
	
	98
	
	11
	Nguyễn Viết Nguyên
	
	
	
	95

	12
	Bùi Văn Dương
	
	
	
	97
	
	12
	Nguyễn Hữu Tuấn
	
	
	
	96

	13
	Nguyễn Văn Chung
	
	
	
	96
	
	14
	Phạm Đức Thông
	
	
	
	97

	14
	Phạm Ngọc Thắng
	
	
	
	98
	
	15
	Nguyễn Bá Đức
	
	
	
	98

	15
	Lê Văn Đại
	
	
	
	96
	
	16
	Nguyễn Tiến Đạt
	
	
	
	97

	16
	Lê Thanh Bình
	
	
	
	95
	
	17
	Trần Phi Hà
	
	
	
	96

	17
	Nguyễn Nhật Nam
	
	
	
	97
	
	18
	Nguyễn Văn Ngọc
	
	
	
	97

	18
	Lê Văn Hân
	
	
	
	99
	
	19
	Phan Văn Đức
	
	
	
	96

	20
	Lê Đình Sâm
	
	
	
	99
	
	20
	Trần Tiến Anh
	
	
	
	99

	23
	Hoàng Thái Bình
	
	
	
	98
	
	21
	Nguyễn Văn Đức
	
	
	
	98

	25
	Trịnh Xuân Hoàng
	
	
	
	00
	
	22
	Đặng Văn Lắm
	
	
	
	99

	26
	Trịnh Văn Lợi
	
	
	
	95
	
	23
	Lê Văn Hiệp
	
	
	
	95

	30
	Lương Đức Thọ
	
	
	
	97
	
	24
	Dương Văn Cường
	
	
	
	99

	32
	Lê Viết Tuấn
	
	
	
	98
	
	25
	Hồ Văn Tú
	
	
	
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Lê Hồng Minh

 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Văn Thịnh
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	TĐ: Thi đấu
	DB: Dự bị
	K: Không thi đấu
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
Vi dụ: 1997 = 97



	
	                                                                                                                    
                                                                                                                       Mã trận:
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN LẦN THỨ 20

NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	VIETTEL
	
	CLB:
	HÀ NỘI T&T

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Ngô Xuân Sơn
	
	
	
	97
	
	1
	Nguyễn Văn Hoàng
	
	
	
	95

	2
	Lê Đắc Hùng
	
	
	
	97
	
	2
	Nguyễn Quang Khải
	
	
	
	97

	3
	Trần Văn Bửu
	
	
	
	98
	
	3
	Dương Quang Tuấn
	
	
	
	96

	6
	Bùi Đình Sơn
	
	
	
	95
	
	4
	Nguyễn Văn Vĩ
	
	
	
	98

	7
	Bùi Duy Thường
	
	
	
	96
	
	5
	Nguyễn Văn Đạt
	
	
	
	97

	8
	Đặng Văn Trâm
	
	
	
	95
	
	6
	Đào Duy Nam
	
	
	
	96

	9
	Trần Ngọc Sơn
	
	
	
	96
	
	7
	Trần Văn Kiên
	
	
	
	96

	10
	Nguyễn Văn Huy
	
	
	
	98
	
	8
	Trần Đình Trọng
	
	
	
	97

	11
	Trần Văn Trung
	
	
	
	98
	
	9
	Nguyễn Duy Điển
	
	
	
	96

	12
	Đàm Tiến Dũng
	
	
	
	96
	
	10
	Nguyễn Văn Đức
	
	
	
	96

	14
	Ng Đức Hoàng Minh
	
	
	
	98
	
	11
	Nguyễn Mạnh Tiến
	
	
	
	97

	15
	Nguyễn Văn Toản
	
	
	
	97
	
	12
	Nguyễn Thành Chung
	
	
	
	97

	16
	Nguyễn Vũ Linh
	
	
	
	97
	
	13
	Phan Châu Thiên
	
	
	
	96

	18
	Lê Tuấn Anh
	
	
	
	98
	
	14
	Phùng Viết Trường
	
	
	
	98

	19
	Lưu Công Sơn
	
	
	
	97
	
	15
	Đậu Văn Toàn
	
	
	
	97

	20
	Nguyễn Đăng Khánh
	
	
	
	98
	
	28
	Phạm Tuấn Hải
	
	
	
	98

	22
	Nguyễn Đức Chiến
	
	
	
	98
	
	17
	Nguyễn Hữu Sơn
	
	
	
	96

	29
	Bùi Qúi Trường
	
	
	
	97
	
	18
	Nguyễn Quang Hải
	
	
	
	97

	25
	Quàng Thế Tài
	
	
	
	96
	
	19
	Thái Khắc Huy Hoàng
	
	
	
	99

	26
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	
	98
	
	20
	Phạm Đức Huy
	
	
	
	95

	28
	Nguyễn Hoàng Đức
	
	
	
	98
	
	21
	Nguyễn Như Tuấn
	
	
	
	95

	23
	Hoàng Thế Tài
	
	
	
	97
	
	22
	Đặng Văn Tới
	
	
	
	99

	31
	Trần Hoàng Sơn
	
	
	
	97
	
	23
	Vũ Việt Triều
	
	
	
	96

	38
	Bùi Tiến Dũng
	
	
	
	95
	
	24
	Trần Đức Nam
	
	
	
	98

	55
	Trương Văn Thiết
	
	
	
	95
	
	25
	Ychaly Ểban
	
	
	
	96

	HLV Trưởng: Nguyễn Hải Biên
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Phạm Minh Đức

(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	
	
	
	

















